
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /HĐ Ninh Thuận, ngày       tháng  11  năm 2024 

V/v đề nghị hỗ trợ báo giá động vật 

đang còn sống là con Rùa và con Dúi 

vào thời điểm ngày 06/10/2024. 

 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mua bán động vật. 

 

Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh (Hội đồng) 

đang thực hiện khảo sát giá động vật đang còn sống là con Rùa và con Dúi 

vào thời điểm ngày 06/10/2024. Do đó, đề nghị Quý Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh mua bán động vật hỗ trợ báo giá như sau: 
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I 

Gồm 13 cá thể động vật là con Rùa: Thuộc loài Rùa núi vàng, có tên khoa học là 

Indotestudo elongata, thuộc Họ Rùa cạn (Testudinidae), Bộ Rùa (Testudines), Lớp Bò sát 

(Reptilia), là loại động vật rừng hoang dã, cụ thể: 

1 

Rùa số 01: 

- Kích thước mai: Chiều dài 23 cm, 

chiều rộng: 16cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 19 cm, 

chiều rộng: 14cm. 

1,5 Kg 01 
  

2 

Rùa số 02: 

- Kích thước mai: Chiều dài 23 cm, 

chiều rộng: 14cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 19 cm, 

chiều rộng: 14cm. 

1,5 Kg 01 
  

3 

Rùa số 03: 

- Kích thước mai: Chiều dài 23 cm, 

chiều rộng: 14cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 19,5cm, 

chiều rộng: 13,5cm. 

1,4 Kg 01 
  

4 

Rùa số 04: 

- Kích thước mai: Chiều dài 22 cm, 

chiều rộng: 14cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 19 cm, 

chiều rộng: 14,5cm. 

1,4 Kg 01 
  



2 
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5 

Rùa số 05: 

- Kích thước mai: Chiều dài 24 cm, 

chiều rộng: 15cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 21 cm, 

chiều rộng: 14cm. 

1,4 Kg 01 
  

6 

Rùa số 06: 

- Kích thước mai: Chiều dài 22 cm, 

chiều rộng: 14cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 19 cm, 

chiều rộng: 14cm. 

1,35 Kg 01 
  

7 

Rùa số 07: 

- Kích thước mai: Chiều dài 21,5cm, 

chiều rộng: 13cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 18 cm, 

chiều rộng: 13cm. 

1,2 Kg 01 
  

8 

Rùa số 08: 

- Kích thước mai: Chiều dài 24 cm, 

chiều rộng: 15cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 20 cm, 

chiều rộng: 15cm. 

1,8 Kg 01 
  

9 

Rùa số 09: 

- Kích thước mai: Chiều dài 20,5 

cm, chiều rộng: 12cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 18 cm, 

chiều rộng: 12cm. 

1,1 Kg 01 
  

10 

Rùa số 10: 

- Kích thước mai: Chiều dài 20 cm, 

chiều rộng: 13cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 17 cm, 

chiều rộng: 12cm. 

1,1 Kg 01 
  

11 

Rùa số 11: 

- Kích thước mai: Chiều dài 20 cm, 

chiều rộng: 13cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 17 cm, 

chiều rộng: 12cm. 

1,45 Kg 01 
  

12 

Rùa số 12: 

- Kích thước mai: Chiều dài 20 cm, 

chiều rộng: 13cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 16 cm, 

chiều rộng: 13cm. 

1,0 Kg 01 
  



3 
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13 

Rùa số 13: 

- Kích thước mai: Chiều dài 22 cm, 

chiều rộng: 13cm; 

- Kích thước yếm: Chiều dài 17 cm, 

chiều rộng: 13cm. 

1,1 Kg 01 
  

II 

Gồm 02 cá thể động vật là con Dúi: Được xác định đều thuộc cùng một loài động vật 

rừng, có tên khoa học là Rhizomys pruinosus, tên thông thường là Dúi mốc bé, thuộc Họ 

dúi (Spalacidae), Bộ gặm nhấm (Rodentia), Lớp thú (Mammalia), Dúi mốc bé là loài động 

vật thông thường, không phải động vật hoang dã, cụ thể: 

1 

Dúi số 1: 

- Kích thước: Chiều dài cơ thể 

(không tính đuôi) là 24 cm,  

- Chiều dài đuôi: 09cm. 

0,7 Kg 01 
  

2 

Dúi số 2: 

- Kích thước: Chiều dài cơ thể 

(không tính đuôi) là 26 cm,  

- Chiều dài đuôi: 09cm. 

0,75 Kg 01 
  

Hội đồng đề nghị Quý Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mua bán động vật 

hỗ trợ báo giá động vật đang còn sống là con Rùa và con Dúi vào thời điểm 

ngày 06/10/2024 gửi về Sở Tài chính, chậm nhất 15 giờ ngày 13/11/2024, địa 

chỉ số 30 đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(Fax: 0259 3833404, điện thoại: 02593 825 131). 

Mong sớm nhận được sự hỗ trợ, phúc đáp của Quý Doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh mua bán động vật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở;          

- Lưu: VT, GCSĐT.TTV 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Hồ Trọng Luật 
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